DANH SÁCH

Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 08/3/2017

	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1
	748
	Hoàng Quang
	Quảng Minh, Ba Đồn, Quảng Bình

	2
	764
	Trần Hậu Sơn
	Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình

	3
	792
	Mai Xuân Thái
	Quảng Trường, Quảng Trạch, Quảng Bình

	4
	798
	Bùi Văn Phúc
	Hưng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	5
	799
	Hoàng Ngọc Trang
	Châu Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	6
	803
	Lưu Tân Nguyên
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	7
	807
	Phạm Văn Hùng
	Quảng Tiên, Ba Đồn, Quảng Bình

	8
	811
	Đặng Thị Băng Châu
	An Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	9
	814
	Hoàng Xuân Tình
	Vạn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	10
	818
	Hoàng Văn Thuận
	Vạn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	11
	819
	Nguyễn Văn Huấn
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	12
	831
	Nguyễn Thị Liên
	Hàm Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình


	13
	835
	Nguyễn Minh Hà
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	14
	840
	Trần Văn Song
	Quảng Thuận, Ba Đồn, Quảng Bình

	15
	844
	NGUYỄN THỊ LIÊN
	Hàm Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	16
	844
	Đậu Thị Thuyên Trang
	Đồng Lê, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	17
	850
	Mai Khắc Huy
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	18
	860
	Trần Thị Mùi
	Quảng Lưu, Quảng Trạch, Quảng Bình

	19
	862
	Nguyễn Anh Tuấn
	Hồng Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	20
	864
	Phan Ngọc Anh
	Cự Nẫm, Bố Trạch, Quảng Bình

	21
	865
	Hồ Quốc Thắng
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	22
	867
	Nguyễn Ngọc Thái
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	23
	868
	Phạm Minh Thanh
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	24
	869
	Phạm Tống Giang
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	25
	870
	Trần Thị Loan
	Quảng Phúc, Ba Đồn, Quảng Bình

	26
	871
	Hà Đức Tài
	Bắc Nghĩa, Đồng Hới, Quảng Bình

	27
	872
	Nguyễn Thị Ngọc
	Hưng Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	28
	873
	Đậu Văn Tùng
	Quảng Phúc, Ba Đồn, Quảng Bình

	29
	874
	Tăng Thị Hồng
	Võ Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	30
	875
	Lê Thị Ánh
	Quảng Hòa, Ba Đồn, Quảng Bình

	31
	876
	Nguyễn Phước Trịnh Thần
	Lộc Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	32
	877
	Đặng Xuân Tuấn
	Cao Quảng, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	33
	878
	Phạm Văn Thanh
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	34
	879
	Nguyễn Văn Mẫn
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	35
	880
	Nguyễn Văn Nhật
	Phú Hải, Đồng Hới, Quảng Bình

	36
	881
	Hoàng Hùng
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	37
	882
	Nguyễn Thị Hoan
	Sơn Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	38
	883
	Dương Việt Hoàng
	Phú Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	39
	884
	Nguyễn Ngọc Anh Tú
	Lộc Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	40
	885
	Phạm Quang Tùng
	Hoàn Lão, Bố Trạch, Quảng Bình

	41
	886
	Hoàng Tuấn
	Quảng Văn, Ba Đồn, Quảng Bình

	42
	887
	Hoàng Thị Thắm
	Vạn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	43
	889
	Phạm Ngọc Ánh
	Võ Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	44
	890
	Hoàng Thị Ngọc Nhung
	Hoàn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	45
	891
	Nguyễn Văn Khánh
	Sơn Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình


